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CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI THỰC VẬT
Thời gian thực hiện 4 tuần: Từ ngày 26/01/2026 đến ngày 27/02/2026
Nhánh 1: Một số loại rau, củ, quả(Từ ngày 26/01→ 30/01/2026).
Nhánh 2:Một số loại hoa(Từ ngày 02/02→ 06/02/2026).
Nhánh 3: Tết và mùa xuân (Từ ngày 09/02 → 13/02/2026).
Nhánh 4: Em yêu cây xanh (Từ ngày 23/02 → 27/02/2026)
    I. Mục tiêu
	STT
	Mục tiêu giáo dục
	Nội dung giáo dục
	Hoạt động giáo dục

	
	Giáo dục phát triển thể chất

	1





2






3
	- MT 6: Đi/chạy thay đổi hướng vận động đúng tín hiệu vật chuẩn (4-5 vật chuẩn đặt dích dắc)



- MT 7: Thể hiện kỹ năng khi vận động:
    - Bò chui qua cổng
    - Bò bằng bàn tay, bàn chân
    - Trườn theo hướng thẳng
    - Trèo qua ghế dài 1,5 m x 30 cm

- MT 29: Biết một số hành động nguy hiểm và phòng tránh khi được nhắc nhở
+ Không cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các quả có hạt…
+ Không ăn thức ăn có mùi ôi; không ăn lá, quả lạ…không uống rượu, bia, cà phê; không tự ý uống thuốc khi không được phép của người lớn.
+ Không được ra khỏi trường khi không được phép của cô giáo
	- Đi, chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
- Đi, chạy thay đổi hướng (dích dắc) theo vậtchuẩn


- Bò bằng bàn tay, bàn chân 3-4 m






- Lựa chọn trang phục phù hợp với thời tiết
- Nhận biết và phòng tránh một số hành động nguy hiểm ảnh hưởng đến tính mạng






	- Hoạt động học: 
+ Chạy nhanh 10m
+ Chạy chậm 60 - 80m.
+ Chạy theo đường dích dắc
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi

- Hoạt động học: 
+ Bò bằng bàn tay, bàn chân 3-4 m
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi




- Trao đổi với cha mẹ trẻ
- Trò chuyện
- Sinh hoạt hằng ngày








	
	Giáo dục phát triển nhận thức

	4








5








6




7
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	- MT 31: Quan tâm đến những thay đổi của sự vật, hiện tượng xung quanh với sự gợi ý, hướng dẫn của cô giáo như đặt câu hỏi về những thay đổi của sự vật, hiện tượng "Vì sao cây lại héo?" "Vì sao lá cây bị ướt?"


- MT 32: Phối hợp các giác quan để  xem xét sự vật, hiện tượng như kết hợp nhìn, sờ, ngửi, nếm …để tìm hiểu đặc điểm của đối tượng





MT 34: Thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác nhau: xem sách, tranh ảnh, nhận xét và trò chuyện nhận xét và trò chuyện.


- MT 35: Trẻ phân loại các đối tượng theo một hoặc hai dấu hiệu nổi bật.




- MT 40: Quan tâm đến chữ số, số lượng như: Thích đếm các con vật ở xung quanh, hỏi"Bao nhiêu?" "Là số mấy?"



- MT 41: Gộp hai nhóm đối tượng trong phạm vi 5 đếm và nói kết quả


- MT 42: Tách một nhóm đối tượng thành 2 nhóm nhỏ hơn và nói số lượng
	- Quan sát phán đoán mối liên hệ đơn giản giữa con vật, cây với môi trường sống
- Cách chăm sóc và bảo vệ cây





- So sánh sự giống nhau và khác nhau của 2-3 đồ dùng, đồ chơi hoặc con vật, cây, hoa quả, phương tiện giao thông 
- Đặc điểm cơ bản của con vật, cây, hoa, quả gần gũi, ích lợi và tác hại đối với con người


- Xem tranh, ảnh, nhận xét và trò chuyện




- Phân loại đồ dùng đồ chơi hoặc cây, hoa, quả con vật, PTGT theo 1-2 dấu hiệu nổi bật




- Thích đếm các vật xung quanh và hỏi số lượng
- Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng
- Sử dụng các con số trong phạm vi 5 để chỉ số lượng, thứ tự

- Gộp hai nhóm đối tượng và đếm.



- Tách một nhóm đối tượng thành hai nhóm

	- Trò chuyện hằng ngày
- Hoạt động học:
+ Tìm hiểu về một số loại quả quen thuộc; Tìm hiểu về ngày Tết nguyên đán; Tìm hiểu một số loại hoa
- Hoạt động ngoài trời: Quan sát: Cây sấu, cây bưởi
- Hoạt động góc: Góc thiên nhiên

- Hoạt động học: 
+ Tìm hiểu một số loại quả quen thuộc
+ Tìm hiểu một số loại hoa
+ Tìm hiểu về ngày tết nguyên đán
- Hoạt động ngoài trời:
+ Quan sát: Cây sấu, cây bưởi, Cây hoa đồng tiền, cây rau bắp cải, cây hoa đào, cây hoa giấy, cây hoa lan,...

- Trò chuyện
- Hoạt động góc: góc thư viện
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi


- Hoạt động học: 
+Tìm hiểu về một số loại rau
+ Tìm hiểu một số loại hoa
- Hoạt động góc:
+ Góc học tập: Phân loại tranh lô tô đồ dùng học tập, đồ chơi. 

- Hoạt động học: 
+ Số lượng 5.
+  So sánh, thêm bớt tạo sự bằng nhau giữa 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 5
- Hoạt động chiều: Thực hiện vở  LQVT: Đếm đến 5

- Hoạt động học: Gộp 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 4
- Hoạt động chiều: Thực hiện vở LQVT,...
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi
- Hoạt động chiều: Thực hiện vở  LQVT: 
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi

	
	Giáo dục phát triển ngôn ngữ
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	- MT 54: Kể tên một số lễ hội của trường mầm non Bắc Lý hay tổ chức:  Ngày khai giảng, tết Trung thu... qua trò chuyện, tranh ảnh.
- MT 55: Kể tên một vài danh lam, thắng cảnh, lễ hội ở địa phương.




- MT 57: Trẻ hiểu nghĩa khái quát: rau quả, đồ gỗ…



- MT 63: Đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao…



- MT 64: Kể lại chuyện có mở đầu, kết thúc


	- Một số ngày hội, ngày lễ (ngày Khai giảng, Tết nguyên đán, Tết trung thu, Quốc tế thiếu nhi 1/6...)

- Lễ hội Chạy ngựa của làng Yên Trạch, hát nải nèn của thôn Nội Đọ...Chùa Quang Ốc, Đình Nội Rối. Lễ hội Đền Trần Thương, Đền Bà Vũ ...

- Một số loại rau
- Một số loại quả
- Một số đồ dùng bằng gỗ


- Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi
- Đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò, vè
- Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi
- Kể lại truyện đã được nghe

	- Trò chuyện hằng ngày
- Hoạt động học: KPKH: Tìm hiểu về ngày Tết nguyên đán

 - Trò chuyện hằng ngày: Trò chuyện về lễ hội chạy ngựa làng Yên Trạch.




- Hoạt động ngoài trời: Cây rau bắp cải, cây bưởi, cây sấu,...
- Sinh hoạt hàng ngày.
- Trò chuyện.

- Hoạt động học: 
+ Dạy trẻ đọc thơ; “Hoa kết trái”
- Hoạt động ngoài trời: TCVĐ
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi

- Hoạt động học: 
+ Kể chuyện: Hạt đỗ sót
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi


	
	Giáo dục phát triển tình cảm và kĩ năng xã hội

	16
	- MT 84: Thích chăm sóc cây, con vật quen thuộc. Bỏ rác đúng nơi quy định, không bẻ cành, hái hoa



	- Bảo vệ chăm sóc cây, con vật quen thuộc 
- Giữ gìn vệ sinh môi trường (bỏ rác đúng nơi quy định, không bẻ cành hái hoa…)
	- Hoạt động chiều:
+GDKNS: Dạy trẻ kỹ năng có hành vi tốt trong ăn uống
+ Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ: Dạy trẻ biết bảo vệ môi trường
+GDKNS: Dạy trẻ kỹ năng chăm sóc cây
- Hoạt động hàng ngày: ăn, ngủ
- Hoạt động góc
- Hoạt động ngoài trời
- Sinh hoạt hằng ngày

	
	Giáo dục phát triển thẩm mĩ
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	MT 88: Trẻ sử dụng các nguyên vật liệu sẵn có của địa phương để tạo ra sản phẩm theo sự gợi ý.




- MT 90: Vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa)






- MT 91: Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm




- MT 92: Vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục




- MT 93: Xé, cắt theo đường thẳng, đường cong ..và dán thành sản phẩm màu sắc, bố cục

- MT 100: Biết giữ gìn sản phẩm của mình, của bạn, biết bảo vệ cái đẹp
	- Sử dụng các nguyên vật liệu sẵn có như: rơm, bẹ ngô, lá cây, mo cau, hột hạt... để tạo ra các sản phẩm đơn giản theo ý thích trang trí trường MN Bắc lý


 - Vận động nhịp nhàng theo giai điệu,nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc
- Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp tiết tấu





- Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình,vật liệu trong thiên nhiên để tạo ra các sản phẩm



- Sử dụng các kỹ năng  vẽ để tạo thành sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng/đường nét.





- Sử dụng các kỹ năng xé,cắt, dán  để tạo thành sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng/đường nét

- Biết giữ gìn sản phẩm, biết bảo vệ cái đẹp
	- Hoạt động học: - Xé, dán các loại quả.
- Hoạt động góc:
+Góc tạo hình: Tạo hình một số loại quả, 
+ Góc học tập
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi

- Hoạt động học: 
+ Dạy hát kết hợp vận động “Sắp đến tết rồi”; “Màu hoa”
+ Dạy hát: Quả
- Hoạt động góc:
+ Góc nghệ thuật: Hát, múa các bài hát trong chủ đề.
- Hoạt động chiều: Liên hoan văn nghệ cuối tuần

- Hoạt động góc:
+ Góc tạo hình: Tạo hình bông hoa, tạo hình một số loại quả
- Hoạt động chiều: Vẽ những bông hoa bằng vân tay

- Hoạt động học: + Vẽ, tô màu rau, củ, quả bé thích
+ Vẽ vườn hoa mùa xuân
- Hoạt động góc: Vẽ cảnh ngày tết; 
- Hoạt động chiều
+ Vẽ những bông hoa bằng vân tay
+ Vẽ các loại quả bé thích

- Hoạt động học: Xé, dán các loại quả
- Hoạt động góc: Xé dán hoa, xé và dán cánh hoa
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi
- Hoạt động học: 
+ Vẽ, tô màu rau, củ, quả bé thích
+ Vẽ vườn hoa mùa xuân
- Xé, dán các loại quả.
- Hoạt động góc:
- Hoạt động chiều
+ Vẽ một số loại quả
+ Vẽ những bông hoa bằng vân tay theo ý thích




II,Yêu cầu, chuẩn bị
1.Yêu cầu:
a,  Kiến thức
- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm nổi bật, lợi ích, giá trị dinh dưỡng của một số loại rau, củ, quả gần gũi quen thuộc với trẻ như su hào, bắp cải, cà rốt, rau ngót..
- Trẻ nhận biết được tên gọi,đặc điểm, lợi ích của một số loại hoa như hoa hồng, hoa cúc, hoa đồng tiền, hoa giấy...
- Trẻ biết tên gọi, lợi ích, đặc điểm nổi bật rõ nét của một số cây xanh quen thuộc, gần gũi của trẻ.
- Trẻ biết Tết nguyên đán là tết cổ truyền của dân tộc và đón vào đầu năm mới. Trẻ biết một số tập tục cổ truyền của người Việt Nam và không khí đón tết của mỗi gia đình.
- Trẻ thực hiện được vận động “ Bò bằng bàn tay, bàn chân 3-4 m”, chạy theo đường dích dắc.
- Trẻ biết tên bài tập vận động cơ bản, thực hiện đúng kỹ thuật chạy chậm 60- 80m, chạy nhanh 10m.
- Trẻ biết cách xé và dán một số loại quả,biết vẽ và tô màu rau củ bé thích.
- Trẻ biết cách vẽ những bông hoa màu sắc khác nhau tạo thành vườn hoa mùa xuân, vẽ được bức tranh miêu tả hoa ngày tết, biết làm pháo hoa bằng giấy.
- Trẻ biết vẽ và tô màu cây xanh theo ý thích của mình, đặt được tên cho cây vừa vẽ.
- Trẻ biết gộp 2 nhóm trong phạm vi 4.
- Trẻ biết đếm đến 5. Tạo nhóm có 5 đối tượng. Nhận biết số 5
- Trẻ biết so sánh, thêm bớt tạo sự bằng nhau giữa 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 5.
- Trẻ thuộc lời bài hát và hát đúng giai điệu bài “Quả”.
- Trẻ biết hát và vỗ tay theo nhịp bài hát “Màu hoa”, “Sắp đến tết rồi”.
- Trẻ nhớ tên truyện, hiểu nội dung truyện “Hạt đỗ sót”.
b. Kỹ năng
- Rèn khả năng quan sát, ghi nhớ, chú ý có chủ định cho trẻ.
- Rèn kỹ năng sử dụng ngôn ngữ giao tiếp rõ ràng, mạch lạc.
- Rèn kỹ năng cảm thụ âm nhạc, hát và vận động nhịp nhàng theo giai điệu của bài hát
- Rèn kỹ năng bò bằng bàn tay, bàn chân, phối hợp tay chân nhịp nhàng. Rèn sự khéo léo, phát triển của cơ tay, cơ chân.
- Rèn kỹ năng vận động cho trẻ, sự khéo léo bền bỉ dẻo dai của đôi chân, kỹ năng chạy theo đường dích dắc không chạm vạch.
- Rèn kỹ năng đọc thơ diễn cảm.
- Trẻ đánh giá được tính cách, phẩm chất của các nhân vật trong truyện.
- Rèn kỹ năng gộp 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 4.
- Rèn kỹ năng đếm đến 5
- Rèn kỹ năng vẽ tạo hình và tô màu hợp lý.
- Rèn kỹ năng xé dán, tạo hình cho trẻ.
c. Thái độ
- Trẻ có thái độ yêu quý cây xanh, yêu quý và trân trọng các sản phẩm do bác nông dân làm ra.
- Ăn uống đủ chất để có sức khỏe tốt.
- Trẻ hứng thú và tích cực tham gia các hoạt động. Có ý thức kỷ luật tập thể tốt.
- Trẻ có thái độ trân trọng các phong tục cổ truyền của dân tộc, háo hức chào đón tết- năm mới.
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn những truyền thống tốt đẹp của quê hương mình.
- Trẻ hứng thú và tích cực tham gia các hoạt dộng tập thể .
2. Chuẩn bị
a. Trang trí, tạo môi trường lớp học
b. Đồ dùng dạy học của cô.
- 1 số hình ảnh về một số loại rau củ quả: su hào, bắp cải, cà rốt.... một số loại hoa: hoa hồng, hoa cúc.....
- Máy tính, ti vi, powepoint slide hình ảnh một số cây xanh....
- Đồ dùng học toán: Một số loại rau củ quả, một số loại hoa.....
- Tranh minh họa truyện; thơ, truyện được sử dụng công nghệ AI vào tiết học. 
- Lô tô một số loại rau củ quả, một số loại hoa, một số loại cây xanh,......
- Nhạc cụ âm nhạc. Nhạc các bài hát trong chủ điểm.
- Đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho chủ đề.
- Các bài hát, bài thơ, câu chuyện có trong chủ đề
- Lựa chọn một số trò chơi bài hát liên quan đến chủ đề. 
- 1 số bài giảng điện tử; nhạc các bài hát trong chủ đề
- Bút, màu, đất nặn, giấy vẽ, giấy báo...để trẻ tham gia các hoạt động tạo hình.
- Đồ dùng đồ chơi lắp ghép xây dựng và ở các góc chơi.
- Đồ chơi đóng vai cửa hàng bán hoa quả- sinh tố, cửa hàng rau- quả.....
- Dụng cụ vệ sinh trang trí trường lớp.
- Cây cảnh các dụng cụ chăm sóc cây...
c. Tài liệu học liệu của trẻ.
- Mũ múa, phách tre, xắc xô, lô tô chủ đề thế giới thực vật....Vòng, gậy thể dục
- Những bức tranh về chủ đề, lô tô, sách báo, truyện có liên quan đến chủ đề thực vật
- Các giáo cụ Mon ở các góc.	
- Các loại vở, bút sáp màu, phấn, bảng, đất nặn.
- Bộ đồ chơi xây dựng. Đồ chơi bán hàng, nấu ăn
- Thẻ chữ cái, thẻ số và các đồ dùng cầm thiết khác cho các hoạt động học và vui chơi.
III. Kế hoạch giáo dục tuần

	Hoạt động
	Tuần 1
Từ 26/01→ 30/01/2026
	Tuần 2
Từ 02/02 →06/02/2026

	Tuần 3
Từ09/2→13/02/2026
	Tuần 4
Từ 23/02→27/02/2026
	Lưu ý

	Chủ đề
	Một số loại rau, củ, quả

	Một số loại hoa
	Tết và mùa xuân
	Em yêu cây xanh
	

	Đón trẻ
Trò chuyện

	- Cô đón trẻ vào lớp, cho trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định.
-Trò chuyện với trẻ về một sốloại rau, củ, quả: tên gọi, đặc điểm, ích lợi... của một số loại rau, củ, quả.
- Trò chuyện với trẻ về một các loại hoa gần gũi mà trẻ biết: tên gọi, đặc điểm, mùi hương, màu sắc, dạng cánh, lợi ích.... một số loại hoa.
- Trò chuyện với trẻ về ngày tết và mùa xuân: Hỏi trẻ sắp đến ngày gì? Tết các con được cùng ông bà, bố mẹ làm những việc gì? Tết ở quê hương Bắc Lý như nào? Mùa xuân thời tiết như nào...
- Trò chuyện chuyện với trẻ về một số cây xanh, lợi ích và môi trường sống của một số loại cây xanh.
=> Giáo dục trẻ yêu quý, chăm sóc cây xanh, hoa, rau- củ- quả. Ăn uống đa dạng các loại rau, củ, quả.
- Cho trẻ chơi tự chọn ở các góc.
- Tập kết hợp với lời ca bài “Em yêu cây xanh”
- Thể dục sáng: ( theo tuần)
- Điểm danh.
	

	Thể dục sáng
	- Hô hấp 2: Thở ra từ từ khi thu hẹp lồng ngực 
                             - Tay vai 1: Đưa lên cao, ra phía trước, sang ngang
                             - Chân 3: Đứng, nhún chân, khuỵu gối
                             - Lưng bụng 3: Đứng cúi người về phía trước
                             - Bật nhảy sang hai bên
- Tập các động tác kết hợp theo nhạc bài hát “Em yêu cây xanh”.    
Rèn kỹ năng lấy và cất dụng cụ tập thể dục, kỹ năng xếp hàng ứng dụng theo phương pháp Mon
	

	
	
	


	Hoạt động
	
Thứ

	Tuần 1
Từ 26/01- 30/01/2026
	Tuần 2
Từ 02/02 -06/02/2026

	Tuần 3
Từ 09/2 - 13/02/2026
	Tuần 4
Từ 23/02- 27/02/2026
	

	Chủ đề
	
	Một số loại rau, củ, quả

	Một số loại hoa
	Tết và mùa xuân
	Em yêu cây xanh
	

	







Hoạt động học
	
Thứ 2
	KPXH
- Tìm hiểu một số loại rau, củ, quả
+ Hát: Bầu và bí

	KPKH
- Tìm hiểu một số loại hoa
+ Hát: Màu hoa
	KPKH
- Tìm hiểu về ngày Tết nguyên đán 
+ Thơ “Tết đang vào nhà”
	KPXH
- Tìm hiểu về cây xanh 
+Hát: Em yêu cây xanh
	

	
	Thứ 3
	PTTC
- Bò bằng bàn tay, bàn chân 3- 4m
+ Hát: Quả

	PTTC
- Chạy chậm 60-80m
+ Hát: Quả

	PTTC
- Chạy nhanh 10m
+ TCVĐ: Gieo hạt

	PTTC 
- Chạy theo đường dích dắc
+ Hát: Em yêu cây xanh

	

	
	

Thứ 4
	LQVT
- Gộp 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 4
+Hát: Bầu và bí
	LQVH
-  Dạy trẻ đọc thơ: “Hoa kết trái”.
+ Hát: Màu hoa
	LQVT 
- Số lượng 5
+ Hát: Bầu và bí
	LQVT
- So sánh số lượng trong phạm vi 5
+ Thơ: Cây dây leo

	

	
	

Thứ 5
	Tạo hình
- Xé dán quả
+ Hát: Bầu và bí
	Tạo hình
- Vẽ, tô màu vườn hoa
+ Hát: “Trời nắng, trời mưa”

	Tạo hình
- Vẽ, tô màu rau củ quả bé thích.
+ Hát: Tôm , cá, cua thi tài
	Tạo hình
- Vẽ, tô màu cây xanh
+ Hát: Em yêu cây xanh
	

	
	

Thứ 6
	Âm nhạc 
-Hát: Quả
+ Nghe hát: Hoa trong vườn
+TC: Nghe tiếng hát tìm đồ vật


	Âm nhạc 
-Dạy hát và vỗ tay theo nhịp bài: Màu hoa
+ Nghe hát: Hoa trong vườn
+TCÂN: Ai nhanh nhất

	Âm nhạc 
-Dạy hát và vỗ tay theo nhịp bài: Sắp đến tết rồi
+ Nghe hát: Mùa xuân ơi
+TCÂN: Nhìn hình đoán tên bài hát

	LQVH
- Kể chuyện cho trẻ nghe: Hạt đỗ sót
+ Hát “Em yêu cây xanh”

	

	



Hoạt động  ngoài    trời  

	

Thứ2
	- HĐCCĐ: Quan sát: Cây rau bắp cải
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự chọn.
	- HĐCCĐ:TCVĐ
+ Mèo đuổi chuột
+ Gieo hạt
- Chơi tự chọn 
	- HĐCCĐ: Quan sát: Mâm ngũ quả ngày tết
- TCVĐ: Hoa nào quả ấy
- Chơi tự chọn
	-HĐCCĐ:TCVĐ
+ Tìm cây cho lá
+ Cáo và thỏ
- Chơi tự chọn 

	

	
	Thứ 3
	HĐCCĐ: Quan sát: Thời tiết trong ngày
- TCVĐ: Gieo hạt
- Chơi tự chọn.
	HĐCCĐ: Quan sát: Cây hoa đào
+ Mèo và chim sẻ
- Chơi tự chọn
	-HĐCCĐ: TCVĐ
+Mèo đuổi chuột
+ Cỏ thấp cây cao
- Chơi tự chọn
	HĐCCĐ: Quan sát Cây bưởi
- TCVĐ: Cáo ơi! Ngủ à
- Chơi tự chọn

	

	
	


Thứ 4
	-HĐCCĐ:Quan sát: Cây rau cải ngọt
+ Mèo đuổi chột
- Chơi tự chọn.
	-HĐCCĐ:TCVĐ: 
+ Hoa nào quả ấy
+ Cỏ thấp cây cao
- Chơi tự chọn
	-HĐCCĐ: Quan sát: Hoa cúc
+ TCVĐ: Gieo hạt
- Chơi tự chọn

	- HĐCCĐ:TCVĐ
+ Chuyền bóng
+ Gieo hạt
- Chơi tự chọn

	

	
	

Thứ 5
	- HĐCCĐ:TCVĐ
+ Cây cao, cỏ thấp
+ Gieo hạt
- Chơi tự chọn

	-HĐCCĐ:Quan sát: Cây hoa giấy
- TCVĐ: Chuyền bóng
- Chơi tự chọn
	-HĐCCĐ:  Quan sát: Cây hoa đồng tiền
 - TCVĐ: Thi xem ai nhanh
- Chơi tự chọn
	- HĐCCĐ:TCVĐ
+ Mèo và chim sẻ
+ Cá vàng bơi
- Chơi theo ý thích
	

	
	

Thứ 6
	HĐCCĐ: Dạo chơi tham quan vườn rau trong trường
- TCVĐ: Luồn luồn tổ kiến
- Chơi tự chọn.
	-  HĐCCĐ: Quan sát: Cây hoa lan
- TCVĐ: Gieo hạt
- Chơi theo ý thích

	HĐCCĐ:TCVĐ
+Mèo đuổi chuột
+ Gieo hạt
- Chơi tự chọn  
	- HĐCCĐ: Quan sát: Cây sấu
-TCVĐ: Cáo và thỏ
- Chơi tự chọn
	

	Hoạt động (Thay thế HĐ góc)

	Thứ 3
	HĐ trải nghiệm: Gieo hạt đậu 
	HĐ trải nghiệm : Hội chợ xuân

	HĐ trải nghiệm: Làm cây tầm xuân từ đất nặn
	HĐ trải nghiệm: Bé chăm sóc vườn cây
	

	
	Thứ 5
	HĐ trải nghiệm: In hình từ lá cây
	HĐ trải nghiệm: Làm đồ chơi từ lá khô

	HĐ trải nghiệm: Hoa đổi màu
	HĐ trải nghiệm.
Hái quả cùng bạn
	

	Hoạt động góc
	1. Góc phân vai
(T1): Bán hàng rau củ quả, nấu các món ăn được chế biến từ các loại rau củ quả.
(T2): Cửa hàng bán cây, hoa, rau củ quả; nấu ăn…
(T3): Cửa hàng bán quất,hoa đào,mai,cây cảnh.
(T4): Bán hàng, gia đình, nấu ăn, ...
a. Mục đích, yêu cầu
Trẻ biết thể hiện vai chơi người bán hàng, biết tỏ thái độ lịch sự, nhẹ nhàng với khách mua hàng. Nấu ăn biết chế biến các món ăn, biết cùng nhau chơi. Quá trình chơi thể hiện được mối quan hệ chơi, giao tiếp giữa cac vai chơi, nhóm chơi.
b. Chuẩn bị
Quầy bán hàng, đồ chơi bán hàng, các loại hoa quả bánh kẹo ngày tết, đồ chơi nấu ăn....
c. Cách chơi
Cô hỏi trẻ trong góc chơi bán hàng...:   
- Cháu thích vai chơi nào? 
- Khi nhận vai chơi cháu chơi như thế nào? Người bán hàng phải như thế nào? Cô bán hàng làm những gì? 
   Người mua hàng phải như thế nào?Cô cho cháu về góc chơi và chơi.
- Trẻ phối hợp tốt với bạn, nắm được một số công việc của vai chơi, biết thể hiện các kỹ năng vai chơi của mình; Phát triển kỹ năng giao tiếp diễn đạt mạch lạc khi nhập vai 
- Yêu quý kính trọng cô giáo và trường lớp. Hứng thú tích cực tham gia trò chơi, chơi đoàn kết không tranh giành đồ chơi của bạn; Biết cất dọn đồ chơi đúng nơi quy định
2. Góc xây dựng
(T1): Xây vườn cây của bé
(T2): Xây vườn hoa
(T3):Xây dựng hội chợ hoa mùa xuân
(T4): Xây vườn cây ăn quả
a. Mục đích, yêu cầu
- Trẻ biết gọi tên, nhận biết và sắp xếp các khối xây dựng phù hợp với công trình
- Trẻ biết sử dụng các nguyên liệu khác nhau 1 cách phong phú để xây dựng hoàn thiện công trình: 
+ Khuyến khích trẻ sáng tạo, cùng nhau phân chia công việc đặt tên theo công việc: ai là chú lái xe vận chuyển vật liệu, ai là kiến trúc sư, ai là thợ xây; Trẻ biết phân vai chơi, chơi phối hợp với các bạn trong nhóm để dùng nguyên vật liệu để xây dựng vườn trường tạo khuôn viên đẹp…
- Trẻ biết phân bố cục cho công trình hài hòa, thể hiện kỹ năng vai chơi của trẻ, khả năng tư duy không gian óc tưởng tượng, sáng tạo của trẻ.
- Trẻ hứng thú tích cực tham gia hoạt động xây dựng
- Trẻ chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi; Thu dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định sau khi chơi
b. Chuẩn bị
- Vật liệu xây dựng: gạch, các loại cây cỏ, hoa, hàng rào, các khối lắp ghép......
- Đồ chơi về trường mầm non: Cầu trượt, xích đu….
- Một số vật liệu mở như hộp sữa, ống nhựa, que kem, nắp chai
- Góc chơi sạch sẽ, thoáng đủ ánh sáng, trải thảm, kê bàn, tên các góc chơi 
c. Cách chơi
- Cô với trẻ cùng trò chuyện về chủ đề
- Cô gợi ý trẻ chọn vai chơi góc chơi cho trẻ về góc chơi
- Cho trẻ nhận vai chơi: 2 chú lái xe chở vật liệu xây dựng 1 bạn làm kiến trúc sư, các bạn khác là chú công nhân xây dựng công trình. Nhóm trưởng phân công cho từng người làm công việc của mình…
+ Trẻ chọn khối gỗ, hộp giấy…….. để xây công trình, trang trí
- Trong quá trình chơi cô quan sát, gợi ý trẻ xây dựng công trình chắc chắn, sáng tạo
- Khuyến khích trẻ trao đổi phối hợi với bạn, cất giữ gìn đồ chơi 
3. Góc nghệ thuật
- (T1): Tạo hình một số loại quả
- (T2): Xé dán hoa
- (T3): Vẽ cảnh ngày tết
- (T4): Hát các bài hát trong chủ đề.
 a. Mục đích, yêu cầu:
- Trẻ biết cách vẽ, tô màu tranh về chủ đề, biết nặn một số loại quả trẻ thích
- Trẻ sắp xếp bố cục để vẽ cân đối hài hòa, tô màu phù hợp, phong cách  biểu diễn nghệ thuật tự nhiên, tự tin.
- Trẻ có ý thức yêu quý sản phẩm của mình làm ra, nhiệt tình tham gia các hoạt động nghệ thuật.
b. Chuẩn bị:.
- Giấy A4, sáp màu, tranh tô màu, bảng, đất nặn
- Nguyện vật liệu tự nhiên: Lá cây, hột hạt, ống hút, tăm bông,...
- Dụng cụ âm nhạc: xắc xô, trống, phách ….
c. Cách chơi:
- Trẻ vào góc chơi nghệ thuật và tiến hành vẽ tranh 
- Trẻ tự đi lấy bảng và đất nặn về góc chơi của mình
- Trẻ tự lấy các nguyên vật liệu tự nhiên để sáng tạo ra bức tranh của mình
- Trẻ trong nhóm tập trung lại biểu diễn các bài hát có nội dung về chủ điểm 
- Trẻ biểu diễn tự nhiên, trọn vẹn tác phẩm.
- Cô cùng với trẻ múa hát, giúp trẻ tự tin hơn.
4. Góc học tập
(T1,4): Xem tranh ảnh về các loài rau củ quả, tô vẽ tranh về các loại rau củ quả.
(T2): Xem tranh ảnh về các loại cây, hoa,....
(T3):Xem tranh  ảnh ngày tết, tô vẽ tranh ngày tết.
a.Mục đích, yêu cầu
- Hình thành cho trẻ thói quen và hứng thú đọc sách xem tranh
+ Giúp trẻ biét giữ gìn sách vở, biết cách chọn và xem sách đúng cách
+ Phát triển ngôn ngữ, khả năng diễn đạt qua việc kể lại, trao đổi về nội dung tranh truyện
+ Tạo cơ hội cho trẻ thể hiện vai chơi từ đó phát triển kỹ năng giao tiếp, hợp tác
+ Trẻ biết cách giở sách xem tranh và kể được về nội dung bức tranh
+ Rèn kỹ năng ghi nhớ có chủ định cho trẻ
+ Rèn kỹ năng giở sách, tranh, ảnh, kể lại câu chuyện ngắn gọn
+ Hứng thú tự giác tham gia hoạt động
+ Có ý thức giữ gìn sách vở cẩn thận, cất sách đúng nơi quy định 
+ Hộ tác, chia sẻ cùng bạn khi xem sách, tranh ảnh
b.Chuẩn bị
- Lô tô, sách báo, tranh truyện, tranh vẽ… có nội dung về chủ đề thực vật.
- Góc chơi sạch sẽ có thảm xốp, bảng tên góc
c. Cách chơi
- Trẻ tự chọn sách để xem, biết thảo luận cùng nhau về nội dung bức tranh, có ý thức giữ gìn sách, yêu sách và cất sách đúng vị trí sau khi xem
- Biết lựa chọn các hình ảnh liên quan đến trường lớp, cắt, dán vào phôi sách tạo thành sách…
5.Góc thiên nhiên:
-(T1,2): Chăm sóc góc thiên nhiên.
-(T3): Chơi với cát
-(T4): Chơi với nước 
a.Mục đích, yêu cầu
- Trẻ biết công việc chăm sóc cây, tưới nước, lau lá, nhổ cỏ, bắt sâu
- Giúp trẻ hiểu cây xanh cần nước, ánh sáng không khí để phát triển
- Biết ích lợi của cây xanh cho bóng mát, làm đẹp môi trường cung cấp không khí trong lành. Trẻ biết yêu thiên nhiên, chăm sóc, bảo vệ cây
- Trẻ biết được đặc điểm của một số loại cây hoa lá, về hình dáng màu sắc của hoa, lá, có ý thức chăm sóc bảo vệ cây
b.Chuẩn bị
- Cây cảnh, khăn lau, bình tưới nước, dụng cụ chăm sóc cây
c. Cách chơi
- Trẻ phân công nhau cùng chăm sóc cây
+ Bạn lau lá cây: Dùng khăn mềm lau bụi trên lá cây
+ Bạn tưới nước: dùng bình tưới nhỏ tưới vừa phải quanh góc cây
+ Bạn nhổ cỏ: Dùng tay nhổ cỏ xung quanh gốc cây
+ Bạn bắt sâu, nhặt lá úa
- Trẻ vừa làm vừa trò chuyện, cô quan sát gợi ý cách làm nhắc trẻ nhẹ nhàng không làm gẫy cây

	

	Hoạt động ăn ngủ, vệ sinh
	- Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “Mời cô” “mời bạn” khi vào bữa ăn.
- Nhắc trẻ ăn chậm, nhai kỹ, không nói chuyện trong giờ ăn.
- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng. 

	

	








Hoạt động chiều 
	Thứ Thứ2
	- Trò chơi trải nghiệm: Ai nhanh nhất
- Chơi theo ý thích.
	- Thực hiện vở làm quen chữ cái: Chữ ô
- Chơi theo ý thích.
	- Giáo dục kỹ năng sống: Dạy trẻ kỹ năng chọn trang phục phù hợp với thời tiết
- Chơi theo ý thích.
	- Giáo dục kỹ năng sống: Dạy trẻ kỹ năng chăm sóc cây
- Chơi theo ý thích 
	

	
	

Thứ 3
	- Thực hiện vở Bé  làm quen chữ cái: Chữ o
- Chơi theo ý thích.
	- Trò chơi: Gieo hạt, trồng nụ trồng hoa.
- Chơi theo ý thích.
	- Hoạt động trải nghiệm: Làm pháo hoa bằng giấy
- Chơi theo ý thích.

	- Vẽ rau, củ, quả bé thích (Đề tài)
- Chơi theo ý thích.
	

	
	

Thứ 4
	- Giáo dục kỹ năng sống: Dạy trẻ kỹ năng tránh xa những nơi nguy hiểm
- Chơi theo ý thích 
	- Thực hiện vở Bé làm quen chữ cái: Chữ ơ
- Chơi theo ý thích.

	- Thực hiện vở: Làm quen với toán qua hình vẽ: Số lượng 5 (Trang 14)
- Chơi theo ý thích.
	- Em video “Tôi yêu VN”Vui giao thông mùa 2 tập 1
- Chơi theo ý thích.

	

	
	
Thứ 5
	- Giáo dục kỹ năng sống: Dạy trẻ biết bảo vệ môi trường
- Chơi theo ý thích 
	- Vẽ những bông hoa bằng vân tay theo ý thích
- Chơi theo ý thích.
	- Giáo dục kỹ năng sống: Dạy trẻ có hành vi tốt trong ăn uống
- Chơi theo ý thích 

	- Ôn một số bài thơ trong chủ đề
- Chơi theo ý thích 

	

	
	Thứ 6
	Thứ 6 hàng tuần: Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan
	




KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 1 THÁNG 02
Chủ đề nhánh: Một số loại rau, củ, quả
(Thời gian thực hiện: Từ ngày 26/01/2026 đến ngày 30/01/2026)
Thứ 2 ngày 26 tháng 01 năm 2026
	
	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, cho trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định.
- Trò chuyện với trẻ về một số loại rau, củ, quả:tên gọi, đặc điểm,ích lợi,...của một số loại rau,củ quả...
=> Giáo dục trẻ biết chăm sóc,ăn uống đa dạng các loại rau củ quả.
- Hướng dẫn trẻ vào chơi với các đồ chơi trong lớp.
- Thể dục buổi sáng: ( Theo tuần)
- Điểm danh trẻ.

	Hoạt động học
KPXH:  
- Tìm hiểu một số loại rau, củ, quả
+ Hát “Bầu và bí”


	* Kiến thức: 
- Trẻ biết được tên 1 số loại rau, biết lợi ích của rau đối với sức khỏe con người. Trẻ nêu được đặc điểm cơ bản của 1 số loại rau.
*Kỹ năng:
-  Rèn cho trẻ kỹ năng so sánh, phân biệt giữa 2 loại rau.
* Thái độ:
- Trẻ thích ăn rau trong bữa cơm. Trẻ tích cực tham gia hoạt động.




	* Chuẩn bị của cô:
- 1 số loại rau  củ thật: bắp cải, su hào, cà rốt, rau ngót, khoai tây đựng trong hộp
- Mô hình vườn rau
- Que chỉ
* Chuẩn bị của trẻ:
- 2 tranh to để chơi trò chơi
- Lô tô một số loại rau trên đủ cho trẻ và một số rau khác để chơi trò chơi
.


	1. Hoạt động 1: Gây hứng thú
- Cô cùng trẻ hát bài: Bầu và bí, cho trẻ tham quan mô hình vườn rau, cho trẻ nói tên các loại cây trong mô hình, cô cho trẻ kể tên 1 số loại rau mà trẻ biết. 
- Cô giáo dục trẻ chăm sóc các loại rau.
2. Hoạt động 2:Trò chuyện về 1 số loại rau
- Cô chia lớp thành 3 nhóm cho trẻ quan sát: Củ su hào, bắp cải, quả cà chua. Sau đó cô cho gọi nhóm trưởng lên trình bày về đặc điểm, ích lợi, các món ăn được chế biến từ loại rau đó 
* Quan sát: Củ su hào
- Cô đọc câu đố
                To bằng cái bát 
                Lá mọc xung quanh
                Củ có màu xanh
            Thường dùng xào nấu.
                               (Là củ gì?)
+ Các con có nhận xét gì về củ su hào?
+ Phía dưới của củ su hào là gì?
+ Rễ có màu gì? 
+ Đây là phần gì của củ su hào? Thân củ su hào có hình gì? Thân có màu gì? 
+Lá củ su hào như thế nào, có màu gì? Cuống lá như thế nào? Củ su hào thường dùng để làm gì?
+ Kể tên các món ăn được chế biến từ củ su hào? 
+ Su hào là loại rau ăn gì?
=> Cô giáo dục trẻ ích lợi của củ su hào và cho trẻ biết su hào là rau ăn củ.
* Quan sát:Bắp cải
- Cô đưa rau bắp cải cho trẻ quan sát:           
+ Các con có nhận xét gì về rau bắp cải? Lá rau bắp cải có dạng hình gì?
+ Lá bắp cải có màu gì? Bắp cải có nhiều lá xếp thành bắp.
+ Rau bắp cải dùng để làm gì? Kể tên các món ăn được chế biến từ rau bắp cải?
+ Rau bắp cải là loại rau ăn gì?
=> Cô giáo dục trẻ ích lợi của rau bắp cải và cho trẻ biết bắp cải là rau ăn lá.
* Quan sát: Quả cà chua
- Các con có nhận xét gì về quả cà chua?
- Quả cà chua có dạng hình gì?
- Vỏ quả cà chua như thế nào? Bên trong có gì đây? (Cô bổ quả cà chua cho trẻ quan sát)
- Ăn cà chua cung chất gì? Các món ăn được chế biến từ quả cà chua?
- Quả cà cua là loại rau ăn gì?
=> Cô khái quát
* So sánh: Củ su hào và rau bắp cải
+ Giống nhau: Đều là rau có chứa nhiều Vitamin và muối khoáng
+ Khác nhau: Củ su hào là rau ăn củ có vỏ dày.
  Rau bắp cải là rau ăn lá, lá dày và giòn có nhiều lá xếp lại thành bắp.
* Mở rộng
- Ngoài những loại rau vừa khám phá trên con còn biết những loại rau gì (cho 2-3 trẻ kể).
=> Cô giáo dục trẻ phải biết ăn nhiều rau, biết chăm sóc, bảo vệ  rau.
3.Hoạt động 3:Trò chơi luyện tập
- Trò chơi 1 :  Ai nhanh hơn
+ Cô phát lô tô một số loại rau cho trẻ sau đó cô cho trẻ tìm và giơ lô tô theo tên gọi hay đặc điểm của rau.
- Trò chơi 2: Tìm những loại rau cùng loại.
+ Cô hướng dẫn trẻ cách chơi: có những bức tranh về các loại rau: rau ăn củ và rau ăn lá, rau ăn quả. Cô cho 2 đội lên chọn và gắn (đội nào chọn đúng, gắn được nhiều đội đó thắng cuộc).
+ Cô cho trẻ chơi. Cả lớp cổ vũ cho 2 đội chơi. Cô nhận xét động viên 2 đội chơi.
4. Hoạt động 4:Kết thúc
 Cô cho trẻ đọc bài thơ: “ Vè trái cây ” và ra ngoài
	
- Trẻ hát và trò chuyện cùng cô




- Trẻ xem








- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời



- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời




- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe



- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi


- Trẻ hát và đi ra ngoài

	Hoạt động ngoài trời:
- Quan sát: Cây rau bắp cải










- TCVĐ: 
Kéo co.

- Chơi tự chọn.


	* Kiến thức:
- Trẻ nhận biết một số đặc điểm nổi bật và lợi ích của cây rau bắp cải, biết cách chơi và chơi đúng luật TCVĐ và chơi tự chọn
* Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ có chủ định.
* Thái độ:
- Giáo dục trẻ vui chơi, đoàn kết


	- Cây bắp cải
-Câu hỏi đàm thoại












- Sân chơi sạch sẽ an toàn cho trẻ.

- Đồ chơi ngoài trời


	HĐCCĐ: Quan sát: Cây rau bắp cải
-Cô cho trẻ quan sát cây rau bắp cải, cho trẻ gọi tên, nhận xét về đặc điểm, lợi ích, các món ăn được chế biến từ rau bắp cải
- Các con có nhận xét gì vể rau bắp cải?
- Lá có đặc điểm gì? (lá bắp cải to, xếp nhiều lần vào nhau)
- Rau bắp cải cung cấp chất gì?
- Cho trẻ kể tên một số món ăn chế biến từ bắp cải
- Cô cho trẻ quan sát một số cây rau khác trong vườn trường
- Cho trẻ nhận xét điểm giống và khác nhau giữa cây bắp cải và một số cây rau khác.
=> Giáo dục trẻ chăm sóc rau, biết ăn nhiều 
loại rau.
* TCVĐ: Kéo co.
- Cô giới thiệu tên trò chơi. Cô nêu luật chơi, cách chơi và hướng dẫn trẻ chơi đoàn kết
- Cô quan sát và động viên khuyến khích trẻ chơi.
* Chơi tự chọn
Cô nêu tên trò chơi, trẻ chọn trò chơi mình thích. Cô động viên khuyến khích trẻ chơi.
- Kết thúc: Cho trẻ thu dọn đồ đồ chơi.
	- Trẻ hát và trò chuyện cùng cô

- Trẻ trả lời



- Trẻ trả lời




- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe và chơi

- Trẻ chơi 


	Hoạt động góc
	- Góc phân vai: Bán hàng rau củ, nấu các món ăn được chế biến từ các loại rau, củ, quả
- Góc xây dựng: Xây dựng vườn cây của bé
- Góc nghệ thuật: Tạo hình một số loại quả

	Hoạt động chiều
-  Trò chơi trải nghiệm:Ai nhanh nhất



- Chơi theo ý thích.

	- Trẻ biết chơi trò chơi trải nghiệm: Ai nhanh nhất.






- Trẻ biết chơi đồ chơi ở các góc theo ý thích

	- Hệ thống câu hỏi, băng đĩa nhạc, vòng thể dục, xắc xô,...





- Đồ chơi ở các góc
	* Trò chơi trải nghiệm: Ai nhanh nhất.
- Cô giới thiệu tên trò chơi nói cách chơi, luật chơi.
- Cách chơi: Cô có 3 hoặc 5 vòng, cô gọi 4-5 trẻ lên chơi, trẻ vừa đi ngoài vòng vừa hát, khi nghe cô gõ xắc xô nhanh trẻ chạy nhanh vào vòng, mỗi trẻ một vòng, bạn nào chậm chân không có vòng phải nhảy lò cò. Sau đó cô cho tăng số vòng, tăng số trẻ.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần và động viên khen ngợi trẻ chơi.
* Cô gợi ý để trẻ tự chọn trò chơi, nhóm chơi theo ý thích của mình. Cô quan sát trẻ chơi, nhắc trẻ chơi đoàn kết, giữ gìn đồ đồ dùng chơi
	
- Trẻ lắng nghe




- Trẻ chơi

- Trẻ chơi


	
Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ:…………………………………
- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………………………………………..
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………….……………………………..
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………………………………
Biện pháp khắc phục: 
………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………….………………………………



Thứ ba ngày 27 tháng 01 năm 2026
	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, cho trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định.
- Trò chuyện với trẻ về một số loại rau, củ, quả: tên gọi, đặc điểm,ích lợi,...của một số loại rau,củ quả...
=> Giáo dục trẻ biết chăm sóc, ăn uống đa dạng các loại rau củ quả.
- Hướng dẫn trẻ vào chơi với các đồ chơi trong lớp.
- Thể dục buổi sáng: ( Theo tuần)
- Điểm danh trẻ.

	Hoạt động học
* PTTC
- Bò bằng bàn tay, bàn chân 3-4 m
+ Hát “Quả”



	* Kiến thức:
- Trẻ biết tên vận động, biết thực hiện đúng kĩ thuật vận động: Bò bằng bàn tay, bàn chân theo sự hướng dẫn của cô. Trẻ bò khéo không chạm vào vạch. Biết cách chơi trò chơi vận động.
* Kỹ năng:
- Trẻ thực hiện vận động “Bò bằng bàn tay và bàn chân 3m” đúng kỹ thuật
* Thái độ:
- Trẻ hứng thú tập luyện và chơi trò chơi





	* Chuẩn bị của cô: Nhạc bài “Quả”; “Em yêu cây xanh”
* Chuẩn bị cho trẻ: Hai đường để trẻ thực hiện bò: rộng 40cm dài 3m.


	* Hoạt động 1: Gây hứng thú
- Cô cùng trẻ hát bài “Quả”, trò chuyện về bài hát.
- Cho trẻ quan sát hình ảnh các bạn nhỏ đang tập thể dục trên màn hình. Theo các con cần làm nào để cơ thể lớn lên khỏe mạnh (ăn đủ chất, môi trường trong lành, thường xuyên tập thể dục)
- Kiểm tra sức khỏe trẻ
* Hoạt động 2: Khởi động
- Cho trẻ tạo thành đoàn tàu thực hiện kết hợp các kiểu đi: đi thường, đi bằng mũi bàn chân, đi bằng gót chân...
- Trẻ về đội hình 3 hàng ngang
* Hoạt động 3: Trọng động
a. Bài tập phát triển chung: 
Tập kết hợp nhạc bài “Em yêu cây xanh”
b. Vận động cơ bản: Bò bằng bàn tay, bàn chân 3- 4 m
- Trẻ đứng đội hình 2 hàng dọc
- Cô giới thiệu tên vận động
- Cô hỏi trẻ: Các con đã biết thực hiện vận động “Bò bằng bàn tay, bàn chân 3- 4 m” chưa? Bạn nào biết có thể lên thực hiện cho cả lớp xem?
- Làm mẫu lần 1: không phân tích
- Làm mẫu lần 2 kết hợp phân tích:Cô đi từ đầu hàng đến vạch xuất phát khi có hiệu lệnh “chuẩn bị” cô chống 2 bàn tay xuống sàn, người nhổm cao, mắt nhìn thẳng về phía trước. Khi có hiệu lệnh “bò” cô bò bằng bàn tay và bàn chân, kết hợp chân nọ, tay kia bò thẳng về phía trước đến hết đường rồi đứng lên đi về cuối hàng.
- Làm mẫu lần 3: giống lần 1
- Cô mời một trẻ lên thực hiện.
- Cho trẻ quan sát và nhận xét về việc thực hiện của bạn.
* Trẻ thực hiện:
- Cho trẻ lần lượt lên thực hiện đến hết.
- Cho trẻ thực hiện dưới hình thức nhóm.
- Cho trẻ thực hiện dưới hình thức thi đua giữa hai đội
- Cô quan sát và sửa sai, động viên trẻ kịp thời
c. Trò chơi vận động “Rồng rắn lên mây”
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi
- Cô tổ chức cho trẻ chơi
* Hoạt động 4: Hồi tĩnh
Cho trẻ làm động tác hái hoa, ngửi hoa đi lại nhẹ nhàng 1 - 2 vòng.

	
- Trẻ hát và trò chuyện cùng cô


- Trẻ kiểm tra sức khỏe




- Trẻ tập 





- Trẻ trả lời

- Trẻ quan sát







- Trẻ quan sát
- Trẻ nhận xét

- Trẻ thực hiện



- Trẻ lắng nghe ,trẻ chơi

- Trẻ  thực hiện

	Hoạt động ngoài trời
- Quan sát: Thời tiết trong ngày





- TCVĐ: Gieo hạt


- Chơi tự chọn.

	* Kiến thức:
+ Trẻ nói được đặc điểm thời tiết trong ngày. Biết cách ăn mặc cho phù hợp với thời tiết
+ Trẻ biết chơi thành thạo trò chơi vận động và chơi tự chọn
*Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng quan sát, chú ý, nhanh nhẹn khi chơi
* Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia trò chơi, vui chơi đoàn kết.

	-Địa điểm thuận tiện, các câu hỏi đàm thoại cùng trẻ










-Trẻ thuộc cách chơi
- Sân chơi rộng rãi, an toàn
- Đồ chơi ngoài trời.




	* HĐCCĐ: Quan sát thời tiết trong ngày
- Cô cho trẻ quan sát bầu trời và đàm thoại
- Các con thấy bầu trời hôm nay như thế nào?Có nắng không?
- Những đám mây hôm nay thế nào?
- Thời tiết nóng hay lạnh?
- Con thích thời tiết như thế nào? Tại sao? 
- Các con có biết mùa này là mùa gì không?
- Với thời tiết như này chúng mình cần ăn mặc như thế nào cho phù hợp?
- Cô khái quát và giáo dục trẻ: Biết cách ăn mặc phù hợp với thời tiết, luôn giữ gìn quần áo sạch sẽ
- TCVĐ: Gieo hạt.
- Cô nêu tên trò chơi, hỏi trẻ cách chơi, luật chơi
- Cô tổ chức cho trẻ chơi
- Bao quát nhắc trẻ đoàn kết khi chơi.
* Chơi tự chọn
- Cô cho trẻ chọn đồ chơi, trò chơi theo ý thích. Cô quan sát trẻ chơi.
 - Cô tập trung trẻ, kiểm tra sĩ số và cho trẻ xếp hàng vào lớp.
	

- Trẻ trả lời

- Trẻ chơi

-Trẻ trả lời
-Trẻ trả lời


-Trẻ lắng nghe


- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi

- Trẻ lấy đồ dùng và chơi theo ý thích

	Hoạt động (thay thế HĐ góc)
Hoạt động trải nghiệm: Gieo hạt đậu
	*Kiến thức:
- Trẻ biết tên, biết hạt đậu thể nảy mầm lớn lên thành cây.
*Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng quan sát, thao tác gieo hạt.
* Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động
- Trẻ yêu thiên nhiên biết chăm sóc cây
	- Chậu nhựa/cốc nhỏ
- Đất trồng
- Hạt đậu
- Bình tưới nước
- Khăn tay
- Tranh ảnh quá trình phát triển của cây.

	- Cô cho trẻ quan sát hạt đậu và trò chuyện cùng trẻ về hạt đậu.
- Cô hướng dẫn từng bước cách gieo đậu:
+ Cho đất vào chậu
+ Đặt hạt đậu vào đất
+ Phủ đất nhẹ lên hạt
+ Tưới nước vừa đủ
- Trẻ gieo hạt theo nhóm/cá nhân
- Cô quan sát hỗ trợ khuyên khích trẻ
- Cô cho trẻ quan sát và nhận xét
+ trẻ quan sát chậu đậu đã gieo và nhận xét
=> Giáo dục trẻ: Trẻ biết yêu quý và chăm sóc cây xanh.
- Cô nhận xét và khen ngợi trẻ
	- Trẻ quan sát
- Trẻ lắng nghe



- Trẻ thực hiện
- Trẻ nhận xét
- Trẻ lắng nghe


	Hoạt động chiều
- Thực hiện vở Bé làm quen với chữ cái: Chữ o

- Chơi theo ý thích.
	- Trẻ nhận biết và phát âm đúng chữ o. Biết tô màu không chờm ra ngoài.
- Rèn kỹ năng khéo léo khi tô màu, phát triển ngôn ngữ cho trẻ 
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn, bảo vệ sách

- Trẻ chọn đồ chơi, góc chơi theo ý thích.

	- 22 hộp sáp màu, 22 quyển vở “Làm quen với chữ cái”.
Tranh hướng dẫn của cô.





- Đồ dùng đồ chơi ở các góc chơi

	- Cô đọc câu đố và cho trẻ giải đố 
- Hỏi trẻ chữ gì và cho trẻ phát âm theo khả năng của trẻ
- Cô giới thiệu chữ o và phát âm cho trẻ nghe.
- Cô nêu cấu tạo chữ o.
- Cho cả lớp phát âm lại 2 - 3 lần.
- Cô cho trẻ gạch chân chữ cái o trong câu đố và tô màu quả bóng bay
- Cho trẻ tô màu chữ cái o rỗng theo khả năng và theo ý thích.
* Cô gợi ý để trẻ tự chọn trò chơi, nhóm chơi theo ý thích của mình. Cô quan sát trẻ chơi, nhắc trẻ chơi đoàn kết, giữ gìn đồ đồ dùng chơi

	- Trẻ trả lời câu đố




- Trẻ thực hiện




- Trẻ chơi

	
Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ:…………………………………
- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………………………………………..
- Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………….……………………………....
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………………………………
Biện pháp khắc phục: 
………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………….………………………………



Thứ tư ngày 28 tháng 01 năm 2026
	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, cho trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định.
- Trò chuyện với trẻ về một số loại rau, củ, quả:tên gọi, đặc điểm,ích lợi,...của một số loại rau,củ quả...
=> Giáo dục trẻ biết chăm sóc,ăn uống đa dạng các loại rau củ quả.
- Hướng dẫn trẻ vào chơi với các đồ chơi trong lớp.
- Thể dục buổi sáng: ( Theo tuần)
- Điểm danh trẻ.

	Hoạt động học
*LQVT
- Gộp 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 4
+ Hát “Bầu và bí”.




	* Kiến thức:
- Ôn đếm đến 4, nhận biết nhóm số lượng 4.Biết gộp hai nhóm thành 1 nhóm có số lượng bằng 4 và nêu kết quả.
* Kỹ năng:
- Phát triển kĩ năng đếm đúng thứ tự các số từ 1 đến 4, đếm không bỏ sót, không lặp lại số lượng đối tượng. Phát triển tư duy, so sánh, kĩ năng phân nhóm.
* Thái độ:
- Giáo dục trẻ yêu quý, kính trọng  những người làm nghề. Trân trọng, giữ gìn sản phẩm, đồ dùng, đồ chơi. Cất dọn đồ chơi đúng nơi quy định.



	* Chuẩn bị của cô: Giáo án powerpoint, tivi kết nối máy tính
* Chuẩn bị của trẻ: Mỗi trẻ có 1 rổ đồ chơi gồm:  quả táo,  quả dâu tây,  quả đào, các thẻ số từ 1 đến 4. Các nhóm đồ vật có số lượng  trong phạm vi 4 để xung quanh lớp. 3 giỏ quà có các loại rau, củ, quả




	* Hoạt động 1: Gây hứng thú
Cô cùng trẻ hát bài “Bầu và bí”. Trò chuyện cùng trẻ về nội dung bài hát, trò chuyện về lợi ích của các loại quả đối với sức khỏe con người.
* Hoạt động 2: Ôn đếm đến 4, nhận biết nhóm số lượng trong phạm vi 4
- Cô cho trẻ đi quanh lớp tìm nhóm có số lượng 4, đếm và đặt thẻ số. Cô cho cả lớp đếm lại để kiểm tra.
- Cô cho trẻ vỗ tay 4 tiếng, cho trẻ dơ 4 ngón tay.
- Cô cho trẻ đếm và tìm nhóm có số lượng 4 trên máy tính và chọn số.
* Hoạt động 3: Gộp 2 nhóm đối tượng thành 1 nhóm trong phạm vi 4 và đếm
- Cho trẻ đi lấy rổ đồ dùng sau đó về chỗ ngồi.
- Các con xem trong rổ của mình có gì nào?
- Cho trẻ đặt bảng ra trước mặt.
- Các con hãy xếp quả dâu tây màu đỏ lên ô phía trên xếp thành hàng ngang từ trái sang phải 
+ Đếm xem có bao nhiêu quả dâu tây màu đỏ? Gắn thẻ số mấy?
- Các con xếp tiếp quả dâu tây màu xanh xuống ô bên dưới cho cô nào.
+ Có bao nhiêu quả dâu tây màu xanh? Gắn thẻ số mấy?
- Bây giờ để tạo thành nhóm có số lượng là 4 quả dâu tây thì phải làm thế nào?
- Cho trẻ gộp 2 nhóm quả dâu tây lại
- Đếm xem có bao nhiêu quả dâu tây? Tương ứng với thẻ số mấy?
=> Cô khái quát lại: Như vậy khi gộp nhóm có số lượng 1 với nhóm có số lượng 3 thì được nhóm có số lượng là 4. Hoặc ngược lại gộp nhóm có số lượng 3 với nhóm có số lượng 1 thì được nhóm có số lượng là 4. Đây là cách gộp 1-3 hay 3-1. Cho trẻ nhắc lại
- Bây giờ các con hãy cất quả dâu tây vào rổ cho cô, cất từ phải qua trái và đếm nhé!
- Cho trẻ vừa cất vừa đếm 4 quả dâu tây vào rổ, cất thẻ số
* Gộp 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 4 (gộp 2-2 tương tự như gộp 3-1)
=> Kết luận: Bạn nào giỏi nói lại cho cô những cách gộp 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 4?
+ Cách thứ nhất: Gộp một nhóm có số lượng 3 với nhóm có số lượng 1 hay nhóm có số lượng 1 với một nhóm có số lượng 3. Đó là cách gộp 1-3 hay 3-1.
+ Cách gộp thứ 2: Gộp một nhóm có số lượng 2 với một nhóm có số lượng 2. Đó là cách gộp 2-2.
- Cho trẻ gộp theo ý thích: - Hỏi trẻ:
+ Con gộp theo cách nào đây? Có bạn nào gộp theo cách của bạn không?
- Cô quan sát, nhận xét trẻ
- Cho trẻ cất quả từ phải qua trái và đếm.
=>Giáo duc: Ăn các loại quả để cung cấp chất vitamin cho cơ thể phát triển khỏe mạnh
* Hoạt động 4: Trò chơi: Ai giỏi hơn
- Cách chơi: Chia thành 2 đội sẽ thi đua lên nhặt thêm các đồ dùng, hàng hóa để tạo thành nhóm có 4 đối tượng. Đội nào xếp đúng và nhiều sẽ chiến thắng.
- Tổ chức cho trẻ chơi, quan sát, động viên, khuyến khích trẻ trong khi chơi.
* Hoạt động 5: Kết thúc
Cô cho trẻ hát bài “Em yêu cây xanh” và đi ra ngoài chơi.
	
- Trẻ hát và trò chuyện cùng cô


- Trẻ lắng nghe


- Trẻ thực hiện


- Trẻ thực hiện

- Trẻ trả lời

- Trẻ thực hiện
- Trẻ thực hiện
- Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời


- Trẻ đếm

- Trẻ lắng nghe




- Trẻ thực hiện




- Trẻ lắng nghe




- Trẻ lắng nghe









- Trẻ chơi





- Trẻ hát và đi ra ngoài

	Hoạt động ngoài trời:
- Quan sát: Cây rau cải ngọt







- TCVĐ: Mèo đuổi chuột

- Chơi tự chọn.

	1.Kiến thức:
Trẻ biết được tên gọi, những đặc điểm nổi bật, lợi ích... của rau cải ngọt, rau cải bắp và nghề trồng rau.
2.Kĩ năng:
Rèn luyện phản xạ nhanh với tín hiệu. Củng cố vốn từ cho trẻ. Phát triển vận động cơ bản  cho trẻ qua trò chơi vận động.
3.Thái độ:
- Giáo dục trẻ giá trị dinh dưỡng của rau củ. Trẻ vui chơi đoàn kết
	- Rau cải ngọt, rau cải bắp
- Địa điểm quan sát câu hỏi đàm thoại.








- Sân chơi sạch sẽ an toàn cho trẻ. 


- Phấn, lá chuối.



	*HĐCCĐ: Quan sát : Cây rau cải ngọt
Cho trẻ ra vườn rau quan sát: Rau cải
+ Đây là rau gì?
+ Rau  cải ngọt có đặc điểm gì?
+ Cho trẻ nhận xét về đặc điểm nổi bật của rau.
+ Đây là loại rau ăn gì? Ăn rau này cung cấp chất gì?
+ Rau cải chế biến thành những món ăn gì?
- Ngoài cây rau cải ngọt ra các con còn nhìn thấy những loại rau gì?
=> Giáo dục trẻ giá trị dinh dưỡng của rau  
* TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Cô giới thiệu trò chơi, cho trẻ nêu cách chơi, luật chơi. Cô gọi trẻ lên chơi mẫu 
- Cô tổ chức cho trẻ chơi.
* Chơi tự chọn
- Cô nêu tên trò chơi: vẽ vạch trên sân, gấp con vật bằng lá chuối... cho trẻ chọn trò chơi mình thích. Cô quan sát, hướng dẫn, động viên, khuyến khích trẻ tạo sự hứng thú cho trẻ .
- Cho trẻ thu dọn đồ đồ chơi.
- Cô kiểm tra sĩ số, cho trẻ xếp hàng vào lớp.
	

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời




- Trẻ kể



- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi


	Hoạt động góc

	- Góc phân vai: Bán hàng rau củ quả,nấu cac món ăn chế biến từ rau, củ, quả..
- Góc xây dựng: Xây dựng vườn cây của bé
- Góc nghệ thuật: Tạo hình một số loại quả

	Hoạt động chiều
- Giáo dục kỹ năng sống: Dạy trẻ kỹ năng tránh xa những nơi nguy hiểm













































- Chơi theo ý thích 
	* Kiến thức:
- Trẻ biết một số nơi có thể gây nguy hiểm cho bản thân: ao, hồ, sông, suối, lòng đường; đồ chơi ngoài trời …biết được những hành động đúng sai.
* Kỹ năng: 
- Trẻ có kỹ năng bảo vệ bản thân khỏi những nơi nguy hiểm. Sử dụng ngôn ngữ mạch lạc để trả lời các câu hỏi của cô
* Thái độ:
- Giáo dục trẻ biết biết bảo vệ bản thân và tránh những nơi nguy hiểm.



































- Trẻ chọn đồ chơi, góc chơi theo ý thích
	- Máy tính, máy chiếu.
- Tranh ảnh về nơi nguy hiểm, nơi an toàn
- Mô hình, rối về câu chuyện “Anh em nhà Thỏ”
- Mũ thỏ. Khuôn mặt cười, khuôn mặt khóc













































- Đồ dùng đồ chơi đầy đủ ở các góc chơi.
	Dạy trẻ biết tránh xa những nơi nguy hiểm.
1. Ao, hồ, sông, suối:(Cô kể chuyện: Kết hợp mô hình+ rối)
Cô biết có có một bạn Thỏ chưa biết nghe lời mẹ, để biết điều gì đã xảy ra với bạn Thỏ, chúng mình lắng nghe cô kể câu chuyện “Anh em nhà thỏ” 
- Hỏi trẻ:
+ Các con vừa được nghe câu chuyện kể về ai? Thỏ em đã chơi ở đâu?
+ Điều gì đã xảy ra với Thỏ em?
+ Còn các con khi có người rủ ra ao chơi các con có được đi không? Vì sao?
+Các con sẽ nói như thế nào?
- Khi nhìn thấy bạn chơi cạnh ao, hồ, sông, suối các con sẽ khuyên bạn như thế nào?
=> Giáo dục trẻ: Ao, hồ, sông, suối… là những nơi rất nguy hiểm, nếu chúng mình chơi gần đó chẳng may ngã xuống đó thì có thể bị ngạt nuớc, nước cuốn trôi, gây chết đuối. Vì vậy các con không được tự ý ra chơi ở những nơi đó nhé.
2. Hình ảnh bạn chơi cầu trượt
- Trượt đầu xuống trước.
Cô cho trẻ xem một số hình ảnh
+ Hình ảnh 1: Trượt đưa dầu xuống trước
Các con nhìn xem bạn chơi cầu trượt, trựơt đầu xuống trước như vậy có an toàn không?
Vì sao?
+ Hình ảnh 2: Bạn chơi trèo ngược cầu tuột
- Bạn trèo cao như vậy có nguy hiểm không?
- Khi chơi ngoài trời các con có đuợc chơi giống bạn không?
Cô chốt lại: Khi các con chơi với đồ chơi ngoài trời đặc biệt khi chơi cầu trựơt, các con không đuợc trượt đầu xuống trước, vì sẻ đập đầu xuống đất: Có thể bị đập đầu, gãy cổ đấy. Nếu đu người hay trèo cao giống các bạn trong hình ảnh vừa rồi không may tuột tay thì các con có thể đập nguời xuống gây mất an toàn, bị gãy tay, gãy chân .
* Mở rộng : Xem hình ảnh về một số nơi có thể gây nguy hiểm:
+ Bạn nhỏ trèo cây hái quả bị ngã
+ Bạn trèo cầu thang.
+ Bạn nghịch ổ điện.
Cho trẻ kể thêm một số nơi nguy hiểm
- Giáo dục: Qua bài học này giúp chúng ta nhận biết được một số nơi nguy hiểm và giúp chúng ta cách phòng tránh, giữ an toàn cho mình và cho người khác, không đuợc chơi ngoài bờ ao, hồ, sông, suối, không chơi dưới lòng đường, không được trèo cây hái quả và khi được cô giáo cho ra ngoài trời chơi phải chơi an toàn theo hướng dẫn của cô nhé.
* Trẻ chọn góc chơi theo ý thích của mình . Cô quan sát và khuyến khích trẻ chơi tạo sự hứng thú cho trẻ.
	
- Trẻ lắng nghe





- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời




- Trẻ lắng nghe




- Trẻ xem 

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời


-Trẻ trả lời


- Trẻ lắng nghe













-Trẻ lắng nghe






- Trẻ chơi 

	
Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ:…………………………………
- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………………………………………..
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………….……………………………..
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………………………………
Biện pháp khắc phục: 
………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………….………………………………



Thứ năm ngày 29  tháng 01  năm 2026
	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, cho trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định.
- Trò chuyện với trẻ về một số loại rau, củ, quả:tên gọi, đặc điểm,ích lợi,...của một số loại rau,củ quả...
=> Giáo dục trẻ biết chăm sóc,ăn uống đa dạng các loại rau củ quả.
- Hướng dẫn trẻ vào chơi với các đồ chơi trong lớp.
- Thể dục buổi sáng: ( Theo tuần)
- Điểm danh trẻ.

	Hoạt động học
*Tạo hình
- Xé dán quả
+ Hát “Bầu và bí”.


	* Kiến thức:
- Trẻ xé và dán được hình của một số củ quả quen thuộc gần gũi.
* Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng xé - dán tạo hình theo tưởng tượng cho trẻ: xé khéo léo nhích từng tí một và dán vào vị trí cho trước không bị nhăn.
* Thái độ:
- Trẻ tích cực tham gia vào hoạt động, yêu thích sản phẩm của mình. 

	* Chuẩn bị của cô:
- Tranh xé dán mẫu của cô, hình ảnh một số loại quả
*Chuẩn bị cho trẻ: quả chuối chín, cam, táo, bưởi, 22 túi giấy màu thủ công, 22 lọ hồ dán, 22 quyển vở tạo hình.



	* Hoạt động 1:Gây hứng thú
- Cô cho trẻ hát bài “Bầu và bí”, trò chuyện về nội dung bài hát
- Trò chuyện về tên gọi, ích lợi của một số loại quả. Cho trẻ kể tên các loại quả quen thuộc 
gần gũi.
* Hoạt động 2: Quan sát tranh, trao đổi ý tưởng và cách xé dán
- Cô cho trẻ tự  ngồi thành 4 nhóm
- Cô cho trẻ quan sát và nhận xét về đặc điểm hình dáng, màu sắc của một số loại quả thật:
+ Quả chuối chín có màu vàng, dáng hình tròn dài, hơi cong.
+ Quả cam, bưởi có dạng hình tròn, màu xanh hoặc vàng, có cuống, lá. Quả bưởi to hơn quả cam.
+ Quả táo màu đỏ, dạng hình tròn, phần núm quả hơi khuyết.
- Cô cho trẻ quan sát và nhận xét tranh xé dán một số củ quả của cô:
+ Tranh xé dán những lọai củ, quả gì? Dán như thế nào? (Dán vào giỏ vẽ sẵn giống trong vở tạo hình của trẻ).
+ Cho trẻ nhận xét chi tiết cách xé, dán, chọn màu phù hợp với từng loại củ, quả.
- Cô xé, dán gợi ý một vài quả khó cho trẻ 
quan sát.
- Cô hỏi ý định của trẻ xem trẻ muốn xé dán các loại quả gì? Cách làm như thế nào?
* Hoạt động 3:Trẻ thực hiện, trưng bày sản phẩm.
- Cô quan sát trẻ làm, động viên khuyến khích trẻ xé, dán từ 2 - 3 loại quả trở lên. Nhắc nhở trẻ khi dán bóc bỏ phần giấy mặt sau và dán vào phần trong của giỏ, quả to dán trước xuống dưới, quả bé dán sau và dán lên phần trên.
- Cô động viên, giúp đỡ những trẻ còn chậm, lúng túng.
- Trẻ thực hiện xong cô cho trẻ trưng bày sản phẩm. Cô mời trẻ nhận xét bài
- Cô nhận xét từng bài và rút kinh nghiệm cho trẻ.
* Hoạt động 4: Kết thúc
Cho trẻ hát bài “Bầu và bí” và ra ngoài sân chơi.
	
- Trẻ hát và trò chuyện cùng cô





- Trẻ lắng nghe


- Trẻ lắng nghe





- Trẻ trả lời


- Trẻ trả lời



-Trẻ trả lời




- Trẻ lắng nghe
- Trẻ thực hiện


- Trẻ lắng nghe



- Trẻ hát và đi ra  ngoài

	Hoạt động ngoài trời:
- TCVĐ:
+ Cỏ thấp cây cao.
+ Gieo hạt


- Chơi tự chọn.


	* Kiến thức:
- Trẻ biết chơi trò chơi cỏ thấp cây cao. - Trẻ biết cách chơi và chơi đúng luật TCVĐ và chơi tự chọn
* Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng quan sát, nhanh nhẹn, khéo léo khi chơi trò chơi
* Thái độ:
- Trẻ tập trung chú ý quan sát.
	- Trẻ thuộc cách chơi.
- Đồ chơi ngoài trời: xích đu, đu quay, cầu trượt,...
- Sân chơi rộng rãi, an toàn.

- Bóng, phấn vẽ các ô, giấy, lá cây rụng...

	* TCVĐ:Cỏ thấp cây cao.
- Cô giới thiệu trò chơi nói cách chơi: Cô nói cỏ thấp trẻ ngồi xuống cô nói cây cao trẻ đứng lên. 
- Sau tổ chức cho trể chơi 2-3 lần và động viên trẻ chơi.
* TCVĐ: Gieo hạt
- Cô nêu tên trò chơi, nêu cách chơi
- Cô tổ chức cho trẻ chơi
* Chơi tự chọn
- Cô giới thiệu một số hoạt động chơi: tung ném bóng, nhảy bật vào các ô, gấp giấy, lá tạo thành các hình con vật... cho trẻ chọn trò chơi và chơi theo ý thích. Nhắc trẻ thu dọn đồ dùng đồ chơi.
- Tập trung trẻ, kiểm tra sĩ số 
	
- Trẻ lắng nghe và chơi
- Trẻ chơi


- Trẻ lắng nghe và chơi
- Trẻ chơi

- Trẻ lấy đồ dùng và chơi theo ý thích
- Trẻ cất dọn đồ dùng

	Hoạt động 
(thay thế HĐ góc)
Hoạt động trải nghiệm: In hình từ lá cây
	* Kiến thức:
- Trẻ biết lá cây có nhiều dạng, kích thước khác nhau.
- Trẻ biết có thể dùng lá cây để in tranh tạo hình
* Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng quan sát, lựa chọn lá cây
* Thái độ:
-Trẻ hứng thú tham gia hoạt động
	- Các loại lá cây (lá bàng, lá xoài, lá mít,...)
- Màu nước
- Giấy trắng khổ A4
- Khăn lau tay
- Tranh mẫu in từ lá cây
	- Cô cho trẻ quan sát lá cây thật
- Trò chuyện:
+ Lá cây có màu gì?
+ Lá to hay nhỏ?
- Cô cho trẻ quan sát tranh mẫu và trò chuyện cùng với trẻ:
+ Bức tranh làm từ nguyên vật liệu gì?
- Cô hướng dẫn trẻ các bước thực hiện:
+ Chọn lá cây
+ Lăn màu lên mặt lá
+ Đặt lá lên giấy
+ Dùng tay ấn nhẹ
+ Nhấc lá ra nhẹ nhàng
- Cô cho trẻ thực hiện, cô chú ý bao quát trẻ trong khi trẻ thực hiện
- Cô cho trẻ quan sát và nhận xét sản phẩm
=> Giáo dục trẻ phải biết yêu quý và bảo vệ cây xanh.
	- Trẻ quan sát
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời


- Trẻ trả lời


- Trẻ quan sát


- Trẻ thực hiện

	Hoạt động chiều
- Giáo dục trẻ kỹ năng: Dạy trẻ biết bảo vệ môi trường




- Chơi theo ý thích

	- Trẻ có ý thích bỏ rác đúng nơi quy định, bảo vệ môi trường sống
- Rèn kĩ năng sống cho trẻ, rèn khả năng nhận biết cho trẻ.
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt độ


- Trẻ chọn đồ chơi, góc chơi theo ý thích
	- Video bé tham gia bảo vệ môi trường









- Đồ chơi ở các góc.

	* Cô cho trẻ xem video bé bảo vệ môi trường trò chuyện về nội dung bức tranh.
+ Gọi trẻ nhận xét về video
+ Các bạn nhỏ trong video đang làm gì?
+ Các bạn đã biết bảo vệ môi trường chưa?
+ Có được vứt rác bừa bãi, phá hoại cây xanh không?
+ Các con cần làm gì để bảo vệ môi trường?
=> Cô khái quát: Các con phải biết bảo vệ môi trường, không vứt rác bừa bãi, bỏ rác đúng nơi quy định.
* Trẻ chọn góc chơi theo ý thích của mình .
- Cô quan sát và khuyến khích trẻ chơi tạo sự hứng thú cho trẻ.
	- Trẻ xem video

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời





- Trẻ chọn góc chơi theo ý thích

	


Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ:…………………………………
- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………………………………………..
- Kiến thức, kỹ năng……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………….……………………………..
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………………………………
Biện pháp khắc phục: 
………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………….………………………………



Thứ sáu ngày 30  tháng 01  năm 2026
	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, cho trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định.
- Trò chuyện với trẻ về một số loại rau, củ, quả:tên gọi, đặc điểm,ích lợi,...của một số loại rau,củ quả...
=> Giáo dục trẻ biết chăm sóc,ăn uống đa dạng các loại rau củ quả.
- Hướng dẫn trẻ vào chơi với các đồ chơi trong lớp.
- Thể dục buổi sáng: ( Theo tuần)
- Điểm danh trẻ.

	Hoạt động học
* Âm nhạc
- Hát: “Quả”
+Nghe hát: “Hoa trong vườn”
+ TC: Nghe tiếng hát tìm đồ vật



	[bookmark: _Hlk114179529]* Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả, thuộc lời và hát đúng giai điệu của bài hát
* Kỹ năng:
- Rèn cho trẻ kỹ năng nghe, cảm thụ âm nhạc
* Thái độ:
- Trẻ tích cực tham gia hoạt động

	* Chuẩn bị của cô: 
- Xắc xô, trống lắc, phách tre.
- Nhạc và lời bài hát “ Qủa gì; hoa trong vườn” và một số bài hát trong chủ đề
*Chuẩn bị của trẻ
- 2-3 đồ vật để chơi trò chơi.


	1. Hoạt động 1: Gây hứng thú
- Cô cho trẻ quan sát một số loại quả trên máy tính. Cô trò chuyện cùng trẻ về một số quả đó và dẫn  dắt vào bài.
2. Hoạt động 2: Dạy hát “Qủa ”
- Cô đàn giai điệu bài hát và gọi 1 trẻ lên hát
- Cô hát lần 1: hỏi trẻ tên bài, tên tác giả.
- Cô hát lần 2: giảng nội dung bài hát. Nội dung bài hát đã nói lên các loại quả rất có ích dối với con người chúng ta. Khi ăn vào làm cho cơ thể khỏe mạnh chóng lớn.
- Cô cho 1 bạn lên hát. Sau đó cho cả lớp hát
- Cô cho trẻ dùng dụng cụ âm nhạc vừa vỗ vừa kết hợp hát 1, 2 lần.
- Cô cho từng tổ thi nhau hát kết hợp vỗ bằng dụng cụ âm nhạc theo nhịp bài hát.
- Cô tổ chức gọi nhóm lên hát cùng cô kết hợp dụng cụ âm nhạc.
- Cô lấy tinh thần xung phong cá nhân trẻ. Trong giờ cô động viên khuyến khích và sửa sai cho  trẻ để trẻ hứng thú sôi nổi trong giờ học
3. Hoạt động 3: Nghe hát: Hoa trong vườn.
- Cô hát lần 1: giới thiệu tên bài hát
- Cô hát lần 2: kết hợp làm điệu bộ và giảng nội dung bài hát
- Cho cả lớp đứng lên làm điệu bộ cùng cô.
4. Hoạt động 4: Trò chơi: Nghe tiếng hát tìm đồ vật.
- Cô giới thiệu tên trò chơi, hướng dẫn trẻ cách chơi, luật chơi
- Cách chơi: Cô cho trẻ nhắm mắt lại cô cất đồ vật ở 1 chỗ bạn nào đó, và cho cả lớp hát. Cho 1 bạn lên tìm, bạn đi tìm đến chỗ nào, thì chỗ có đồ vật các bạn hát to lên, chỗ không có đồ vật thì hát nhỏ. Lưu ý chỗ nào bạn hát to hơn là đồ vật dấu ở đó. Nếu tìm đúng chỗ bạn nào thì bạn ở chỗ đó phải lên thay cho bạn. Cứ như vậy trò chơi được tiếp tục. Cô cho trẻ chơi 2-3 lần. Cô động viên khuyến khích trẻ trong giờ chơi để trẻ hứng thú tham gia vào trò chơi.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 1-2 lần
- Cô bao quát, động viên trẻ chơi
5. Hoạt động 5: Kết thúc
- Cô cho trẻ ra ngoài sân trường chơi
	
- Trẻ trò chuyện cùng cô


- Trẻ lắng nghe




- Trẻ thực hiện

- Trẻ thực hiện








- Trẻ lắng nghe






- Trẻ lắng nghe








- Trẻ chơi

-Trẻ đi ra ngoài

	Hoạt động ngoài trời:
- Dạo chơi tham quan vườn rau trong trường








- TCVĐ: Luồn luồn tổ kiến

- Chơi tự chọn.

	* Kiến thức:
- Trẻ dạo chơi quan sát, nêu được tên đặc điểm của các loại rau trong vườn trường. Biết chơi với một số đồ chơi cô đã chuẩn bị.
* Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ đích, kỹ năng chơi các trò chơi vận động
* Thái độ:
- Giáo dục trẻ biết cách chăm sóc rau

	- Địa điểm quan sát: Vườn rau của trường












- Sân chơi sạch sẽ an toàn cho trẻ. 


- Phấn, lá chuối.



	*HĐCCĐ: Dạo chơi, tham quan vườn  rau của trường
- Cô dẫn trẻdạo chơi, tham quan vườn rau của trường.
- Cho trẻ thả hồn vào thiên nhiên cảm nhận và hít thở không khí.
- Cô hỏi trẻ về tên, đặc điểm, lợi ích của một số loại rau mà trẻ quan sát được. Sau đó cố khái quát lại cho trẻ hiểu sâu hơn
- Hỏi trẻ cách chăm sóc cây rau?
- Khuyến khích trẻ bắt sâu cho rau, nhặt cỏ, tưới nước cho rau.
=>Giáo dục trẻ phải chăm sóc các loại rau, ăn đầy đủ các loại rau để bổ sung các chất dinh dưỡng cho cơ thể.
* TCVĐ: Luồn luồn tổ kiến
- Cô giới thiệu trò chơi, cho trẻ nêu cách chơi, luật chơi. Cô gọi trẻ lên chơi mẫu 
- Cô tổ chức cho trẻ chơi.
* Chơi tự chọn
- Cô nêu tên trò chơi: vẽ vạch trên sân, gấp con vật bằng lá chuối... cho trẻ chọn trò chơi mình thích. Cô quan sát, hướng dẫn, động viên, khuyến khích trẻ tạo sự hứng thú cho trẻ .
- Cho trẻ thu dọn đồ đồ chơi.
- Cô kiểm tra sĩ số, cho trẻ xếp hàng vào lớp.
	





- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời


- Trẻ lắng nghe


- Trẻ chơi




- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi


	Hoạt động góc

	- Góc nghệ thuật: Tạo hình một số loại quả
- Góc học tập: Xem tranh ảnh về các loại rau, củ, quả, tô vẽ tranh về các loại rau, củ, quả
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc góc thiên nhiên

	Hoạt động chiều
- Biểu diễn văn nghệ


-Nêu gương bé ngoan
	- Trẻ biết biểu diễn sôi nổi các bài hát, bài thơ về chủ đề.
 - Rèn cho trẻ hát và đọc thơ theo nhịp.
 - Trẻ yêu thích ca hát, đọc thơ
- Trẻ biết nhận xét, đánh giá các bạn trong ngày.
	- Bài hát bài thơ theo chủ điểm, dụng cụ âm nhạc
- Loa, đàn, đầu phục vụ trong hoạt động.

- Cờ, câu hỏi của cô
	- Cô cho trẻ hát các bài hát có trong chủ đề: Em yêu cây xanh, bầu và bí, ......





- Cô gợi ý cho trẻ nêu các tiêu chuẩn bé ngoan trong ngày.
- Cô cho trẻ tự nhận xét về bản thân mình và nhận xét về bạn
	- Trẻ hát 






-Trẻ lắng nghe
-Trẻ nhận xét 

	
Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ:…………………………………
- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………………………………………..
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………….……………………………..
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………………………………
Biện pháp khắc phục: 
………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………….………………………………



Bắc Lý, ngày  03   tháng 01 năm 2026
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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